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1 Đinh Thị Ân 01/06/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 9,0 8,0 Đạt

2 H' Minh Ê Ban 04/08/1999 Đăk Lăk Nữ Ê Đê 9,8 6,5 Đạt

3 Đinh Thị Bang 28/10/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 8,0 6,5 Đạt

4 Phạm Thị Bé 02/07/2000 Quảng Ngãi Nữ H're 7,4 9,5 Đạt

5 Đinh Thị Bình 15/03/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 7,6 6,5 Đạt

6 Đỗ Văn Công 05/11/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,0 8,5 Đạt

7 Võ Thị Bích Diểm 02/12/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,0 8,0 Đạt

8 Phạm Thị Dung 15/03/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 5,4 6,5 Đạt

9 Nguyễn Thị Trà Giang 02/09/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh 10,0 8,5 Đạt

10 Đoàn Thị Lệ Hằng 25/10/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 8,0 Đạt

11 Đinh Ngọc Hân 05/06/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 9,4 8,0 Đạt

12 Hoàng Đình Hậu 26/04/2005 Đà Nẵng Nam Kinh 9,6 10,0 Đạt

13 Dương Thị Lệ Hiền 01/08/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,2 6,5 Đạt

14 Trần Thị Ánh Hồng 04/12/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 6,0 Đạt

15 Phạm Thị Hới 20/07/1998 Quảng Ngãi Nữ H're 5,4 6,5 Đạt

16 Đinh Quang Hùng 09/06/1985 Quảng Ngãi Nam H're 8,4 7,5 Đạt

17 Nguyễn Hà Liên Hương 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,2 9,0 Đạt

18 Đặng Anh Kiệt 22/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh 9,8 9,0 Đạt

19 Phạm Thị Mỹ Lài 02/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 8,0 Đạt

20 Vũ Thị Ngọc Linh 30/03/1980 Bình Định Nữ Kinh 6,6 8,0 Đạt

21 Lê Thị Thanh Lương 25/07/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 5,6 6,0 Đạt

22 Đinh Thị Hoài Ly 16/04/1996 Quảng Ngãi Nữ H're 7,0 6,0 Đạt

23 Đoàn Nguyễn Thanh Mai 11/06/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 8,5 Đạt

24 Nguyễn Thị Mến 16/07/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 8,0 Đạt

25 Hồ Thị Non 20/07/1992 Quảng Ngãi Nữ Co 6,4 8,0 Đạt

26 Bùi Thị Hoàng Ngân 11/11/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 9,0 Đạt
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27 Nguyễn Phúc Nguyên 16/09/1999 Quảng Ngãi Nam Kinh 6,4 9,0 Đạt

28 Nguyễn Thị Nhung 20/10/1995 Bình Thuận Nữ Kinh 6,4 7,0 Đạt

29 Phạm Kim Oanh 06/07/2002 Quảng Ngãi Nữ H're 6,2 7,0 Đạt

30 Võ Thị Minh Phượng 15/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 7,0 Đạt

31 Phạm Diễm Quỳnh 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,0 7,0 Đạt

32 Phạm Kỳ Tuệ 13/08/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 6,0 8,0 Đạt

33 Nguyễn Thị Tưởng 28/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,2 6,0 Đạt

34 Trần Quốc Thảo 15/08/2000 Đăk Lăk Nam Kinh 7,4 7,0 Đạt

35 Trương Diệu Thảo 27/08/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 7,4 7,0 Đạt

36 Đinh Thị Thiết 08/04/2001 Quảng Ngãi Nữ H're 8,0 8,0 Đạt

37 Nguyễn Thị Thịnh 20/02/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,0 9,0 Đạt

38 Nguyễn Thị Xuân Thư 12/01/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,8 9,0 Đạt

39 Hồ Thị Thu Trang 21/05/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,6 9,0 Đạt

40 Phan Thanh Trạng 08/06/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,6 9,0 Đạt

41 Đinh Thị Nguyệt Trinh 26/05/2005 Quảng Ngãi Nữ H're 8,0 6,0 Đạt

42 Hồ Thị Xuân Vui 01/03/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 8,0 Đạt

43 Võ Hoàng Yến Vy 20/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,4 7,0 Đạt

44 Hồ Thị Kiều 13/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Co 8,6 5,0 Đạt

45 Võ Thị Hồng Luôn 09/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,8 5,0 Đạt

46 Trần Thị Mai 18/01/1982 Bình Định Nữ Kinh 9,6 5,5 Đạt

47 Phan Thị Xuân Nương 18/03/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh 9,4 6,0 Đạt

48 Nguyễn Trung Tân 23/11/1976 Quảng Ngãi Nam Kinh 8,0 6,0 Đạt

49 Đinh Thị Thủy 10/09/2001 Quảng Ngãi Nữ K'dong 9,2 5,5 Đạt

50 Nguyễn Thị Bích Thủy 19/06/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh 8,4 6,0 Đạt

51 Phạm Thị Viên 01/01/2003 Quảng Ngãi Nữ H're 9,0 5,5 Đạt

Danh sách này có: 51 thí sinh.
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